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BÀI 7	 
	NÓI VÀ NGHE: NGHE VÀ NHẬN THỨC ĐƯỢC TÍNH THUYẾT PHỤC CỦA MỘT Ý KIẾN VỀ THƠ TÁM CHỮ
I. MỤC TIÊU
 1. Kiến thức
- Giúp HS rèn kĩ năng nghe và nhận biết được tính thuyết phục của một ý kiến về thơ tám chữ
- Trình bày được ý kiến của bản thân về vấn đề.
- Nghe và nắm bắt được ý kiến, quan điểm của người nói, biết nhận xét, đánh giá về ý kiến, quan điểm đó.
2. Năng lực
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp. 
- Biết trình bày được ý kiến, tiếp thu trao đổi, nắm bắt nội dung ý kiến, nêu nhận xét về ý kiến, đặt câu hỏi về ý kiến,… 
3. Phẩm chất
- Biết lắng nghe ý kiến của bạn.
II. THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị: Tivi, máy tính,...
2. Học liệu: SGK, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo, Phiếu học tập, rubric đánh giá.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức về kiểu bài.
b. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Ở bài 1, em đã được rèn kĩ năng nghe và nhận biết tính thuyết phục của một ý kiến. Vậy em hãy nhắc lại những điều cần lưu ý khi nghe để nhận biết tính thuyết phục của một ý kiến.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
Bước 4: Kết luận, nhận định
Gợi ý: 
Muốn nghe và nhận biết tính thuyết phục của một ý kiến, cần lưu ý:
- Nghe kĩ nội dung ý kiến mà người nói đã trình bày (Người nói nêu ý kiến về vấn đề gì? Mục đích của người nói là gì?).
- Ghi lại cách trình bày ý kiến của người nói:
+ Mở đầu nêu lên vấn đề gì?
+ Triển khai vấn đề bằng các lí lẽ và bằng chứng ra sao?
+ Lí lẽ và bằng chứng có sức thuyết phục không? (Có làm sáng tỏ cho vấn đề nêu lên ở phần mở đầu hay không?)
+ Nội dung trình bày có logic, chặt chẽ không?
+ Còn thiếu những bằng chứng gì?
- Đánh giá chung về tính thuyết phục trong ý kiến của người nói.
GV dẫn vào nội dung bài học:
         Trong hoạt động giao tiếp, kĩ năng nghe đóng vai trò vô cùng quan trọng, góp phần tích cực cho hiệu quả của một cuộc giao tiếp. Bài 7 chúng ta đã tìm hiểu về các bài thơ tám chữ. Việc trình bày ý kiến của chúng ta về thể thơ này là điều tất yếu để thể hiện những hiểu biết, rung động của mình về bài thơ nào đó. Vậy, trong vai trò người nghe trước một ý kiến về thơ tám chữ, chúng ta cần những kĩ năng gì để nhận biết được tính thuyết phục của ý kiến đó. Tiết học hôm nay cô và các em cùng rèn kĩ năng nghe và nhận biết được tính thuyết phục của một ý kiến về thơ tám chữ
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
 Hoạt động tìm hiểu định hướng thực hiện kĩ năng nghe và nhận biết được tính thuyết phục của một ý kiến về thơ tám chữ
a. Mục tiêu: HS nhận biết được yêu cầu của kĩ năng nghe và nhận biết được tính thuyết phục của một ý kiến về thơ tám chữ 
b. Tổ chức thực hiện:
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm 

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ:
? Trước khi nói, hãy trả lời các câu hỏi sau: (hình thức cặp đôi)
 GV nêu yêu cầu: 
Đọc SGK tr 50, và trao đổi với bạn bên cạnh về các câu hỏi sau:
- Đối tượng được bài nghe hôm nay hướng đến là gì?
- Để thực hiện kĩ năng nghe và nhận biết tính thuyết phục của một ý kiến về thơ tám chữ, em cần chú ý điều gì?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
- Tổ chức thảo luận cặp đôi theo  câu hỏi (dựa vào phần định hướng trong SGK)
- GV quan sát, khuyến khích
 Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện một số nhóm cặp phát biểu.
- Các HS còn lại lắng nghe, nhận xét, bổ sung nếu cần.
Bước 4: Đánh giá, chuẩn kiến thức

	1. ĐỊNH HƯỚNG 
1.1. Bài 7, rèn luyện kĩ năng nghe và nhận biết tính thuyết phục của một ý kiến về thơ tám chữ
1.2 Những lưu ý khi thực hành kĩ năng nghe và nhận biết tính thuyết phục của một ý kiến về thơ tám chữ:
- Nghe kĩ và ghi lại nội dung ý kiến mà người nói đã trình bày:
+ Nhận biết được ý kiến của người nói về thơ tám chữ là vấn đề gì, ở bài thơ nào, của ai.
+ Xác định được ý kiến mà người nói đưa ra về bài thơ tám chữ ấy.
+ Xác định được các lí lẽ và bằng chứng mà người nói sử dụng để làm sáng tỏ ý kiến của mình về bài thơ tám chữ đã nêu.
- Đánh giá chung về tính thuyết phục trong ý kiến của người nói 
+ Mở đầu nêu lên vấn đề gì về bài thơ tám chữ?
+ Triển khai vấn đề bằng các lí lẽ và bằng chứng ra sao?
+ Lí lẽ và bằng chứng có sức thuyết phục không? (Có làm sáng tỏ cho vấn đề nêu lên ở phần mở đầu hay không?)
+ Nội dung trình bày có logic, chặt chẽ không?
+ Còn thiếu những bằng chứng gì?


HOẠT ĐỘNG 3: THỰC HÀNH
a. Mục tiêu: 
- Người nói: Trình bày được ý kiến cá nhân về thơ tám chữ (ở một bài thơ cụ thể)
- Người nghe: nhận biết và tóm tắt được nội dung ý kiến của người nói, thể hiện sự đồng tình hoặc phản biện một cách thuyết phục
b. Tổ chức thực hiện:

	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	2. THỰC HÀNH 
Bài tập: Nghe và chỉ ra tính thuyết phục trong ý kiến phát biểu của một bạn về đề tài sau:
Trong bài thơ “Quê hương", nhà thơ Tế Hanh đã sử dụng những hình ảnh so sánh đẹp, bay bổng, đồng thời cũng sử dụng biện pháp nhân hoá một cách độc đáo để thổi linh hồn vào sự vật, khiến cho sự vật có một vẻ đẹp và ý nghĩa bất ngờ.

	a) a. Chuẩn bị 

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS kiểm tra chéo phần chuẩn bị bài nói ở nhà của HS theo hướng dẫn ở Phiếu chuẩn bị bài nói (mẫu ở trên).
- GV mời một số HS phát biểu về những lưu ý trong bước chuẩn bị bài nói và trình bày bài nói bằng cách trả lại nhanh các câu hỏi sau:
+ Để có một bài nói trình bày ý kiến về đề tài trên, em cần chuẩn bị những gì trước khi nói?
- Bố cục của bài nói gồm mấy phần? Yêu cầu của từng phần là gì?
- Để bài nói thêm thu hút và thuyết phục, em có thể sử dụng thêm các phương tiện hỗ trợ nào?
- GV yêu cầu HS dành 5 – 7 phút để tự soát lại nội dung đã chuẩn bị của bài nói.
- GV lưu ý HS khi tập luyện cần điều chỉnh dung lượng bài nói cho phù hợp với thời gian quy định, đồng thời cần chú ý cách sử dụng ngữ điệu nói, cử chỉ, điệu bộ và ánh mắt để tăng sức thuyết phục cho bài nói của mình.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, theo dõi SGK lần lượt thực hiện các yêu cầu của GV.
- HS khác nghe, góp ý.
- GV quan sát, khuyến khích, hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
 HS hoàn thiện sự chuẩn bị bài nói; tập trình bày bài nói trước nhóm.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
 GV nhận xét, chuẩn kiến thức.
	*Mục đích nói:
Thuyết phục người nghe đồng tình với ý kiến của mình 
*Người nghe: Những người quan tâm đến ý kiến trên
*Chuẩn bị nội dung bài nói:
- Chuẩn bị, tìm ý và lập dàn ý cho bài nói theo các phần: Mở đầu, Triển khai, Kết luận.
- Lựa chọn một số từ ngữ then chốt phù hợp với vấn đề trình bày.
*Tập luyện
- HS tự soát lại phần đã chuẩn bị của bài nói.
- HS nói tập nói trước nhóm/tổ.


	b) Tìm ý và lập dàn ý

	* Tìm ý:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
· GV chia nhóm, tổ chức cho HS thảo luận nhóm
· Nhiệm vụ thảo luận: Hoàn thành PHIẾU TÌM Ý BÀI NÓI
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
- Tổ chức thảo luận, thống nhất và hoàn thành phiếu học tập.
- GV quan sát, khuyến khích
 Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện 1 nhóm HS phát biểu chia sẻ phần chuẩn bị
- Các nhóm còn lại lắng nghe, nhận xét, bổ sung nếu cần.
Bước 4: Đánh giá, chuẩn kiến thức
* Lập dàn ý.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
· GV tổ chức cho HS làm việc cặp đôi.
· Nhiệm vụ thảo luận: dựa vào phần tìm ý để lập dàn ý cho bài nói.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS trao đổi cặp đôi hoàn thành bước lập dàn ý.
- GV quan sát, khuyến khích
 Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện 1 cặp trình bày dàn ý.
- Các cặp còn lại lắng nghe, nhận xét, bổ sung nếu cần.
Bước 4: Đánh giá, chuẩn kiến thức

	- Mở đầu: Giới thiệu dẫn dắt vấn đề: Bài thơ Quê hương của Tế Hanh là bài thơ đặc sắc viết về bức tranh làng chài ven biển với sức sống và không khí phấn khởi đầy ắp niềm vui của người lao động. Trong bài thơ “Quê hương", nhà thơ Tế Hanh đã sử dụng những hình ảnh so sánh đẹp, bay bổng, đồng thời cũng sử dụng biện pháp nhân hoá một cách độc đáo để thổi linh hồn vào sự vật, khiến cho sự vật có một vẻ đẹp và ý nghĩa bất ngờ.

- Triển khai
+ Những hình ảnh so sánh bay bổng về trong bài Quê hương: 
+ + “Chiếc thuyền nhẹ băng như con tuấn mã”, kết hợp các động từ mạnh băng, phăng, mạnh mẽ => Con “tuấn mã” - ngựa đẹp, khoẻ  và phi thường => Hình ảnh so sánh kết hợp với các động từ mạnh diễn tả thật ấn tượng khí thế băng tới dũng mãnh của con thuyền ra khơi toát lên sức sống mạnh mẽ, một vẻ đẹp hùng tráng đầy hấp dẫn. 
+ + “Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng”
So sánh mới lạ, dùng cái cụ thể (cánh buồm) để chỉ cái trừu tượng (mảnh hồn làng). -> Cánh buồm chính là linh hồn, sự sống của làng chài. Nhà thơ vừa vẽ ra chính xác cái hình, vừa cảm nhận được cái hồn của sự vật vừa mang vẻ đẹp lãng mạn, bay bổng.
=> Bức tranh thiên nhiên tươi sáng, hùng vĩ, cuộc sống lao động của con người vui vẻ, hào hứng, rộn ràng. Một vẻ đẹp vừa thân quen, gần gũi, hoành tráng và thơ mộng biết bao.

+ Nhà thơ sử dụng phép nhân hóa độc đáo:
+ + “Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng/ Rướn thân trắng bao la thâu góp gió”
Cánh buồm vật vô tri vô giác có hành động như con người, biết “giương, rướn, thâu góp”: Để ca ngợi sức mạnh và vẻ đẹp của con người nơi đây. Cánh buồm biểu tượng cho làng quê, cho người dân lao động. Sức mạnh của cánh buồm chính là sức mạnh của lòng dũng cảm, kiên cường của người lao động, họ sẵn sàng vươn khơi, bám biển, vượt sóng, vượt gió, ra khơi tìm nguồn cá, ...
+ + “Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm/ Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ.”
+ im bến mỏi trở về nằm: nghệ thuật nhân hoá con thuyền như một cơ thể sống, như một phần sự sống lao động ở làng chài - sau khi đánh cá trở về, cũng nằm nghỉ ngơi để chờ những chuyến ra khơi mới.
+ nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ: nghệ thuật ẩn dụ chuyển đổi cảm giác – chiếc thuyền nằm im nghỉ ngơi và lắng nghe chất muối của biển thấm đẫm vào từng thớ vỏ của mình => Cũng như người dân chài “nồng thở vị xa xăm”, chiếc thuyền mang đậm “hương vị của biển cả”, gắn bó mật thiết với con người và cuộc sống nơi đây.
=> Ý nghĩa: Nhân vật trữ tình có tâm hồn nhạy cảm, tinh tế, lắng nghe được sự sống âm thầm của các sự vật quê hương; là người có tấm lòng sâu nặng với con người, cuộc sống dân chài ở quê hương.
- Kết thúc: Khẳng định quan điểm của bản thân về vấn đề được bàn luận. Nêu lên suy nghĩ, mong muốn của bản thân liên quan đến vấn đề.

	   c) Nói và nghe

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ
- Nói- nghe theo cặp đôi và nói- nghe trước lớp.
 - HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS trình bày sản phẩm trong cặp, chuẩn bị cho trình bày nói- nghe trước lớp. Tuân thủ các quy định khi nói và nghe.
- GV quan sát, khuyến khích
Bước 3: HS báo cáo kết quả và thảo luận
GV gọi 2-3 HS lần lượt trình bày trước lớp.
HS còn lại lắng nghe, quan sát, theo dõi và nhận xét vào phiếu đánh giá.
Bước 4: GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ.
	- Người nói: Trình bày bài nói đã chuẩn bị qua phiếu làm bài ở nhà
- Người nghe: Nghe và nhận xét tính thuyết phục của ý kiến được trình bày theo phiếu nhận xét tính thuyết phục của bài nói (thông qua nội dung ghi chép ở phiếu đánh giá phần nghe)


	 d) Kiểm tra và chỉnh sửa

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ:
- Khi GV gọi một số HS trình bày bài nói trước tổ, nhóm, lớp. Còn những HS khác lắng nghe, quan sát, theo dõi và điền vào phiếu đánh giá bài nói cho bạn.
- HS nói cần kiểm tra lại quá trình nói của mình đã phù hợp chưa (đối chiếu với yêu cầu của người nói để chỉnh sửa)
· HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ được phân công
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Bước 4: GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ.

	Đối chiếu với dàn ý và yêu cầu nói- nghe ở bài này để kiểm tra và chỉnh sửa.
Bảng kiểm nhận xét và tự nhận xét về hoạt động nói và nghe
	Bảng kiểm nhận xét và tự nhận xét về 
hoạt động nói và nghe 

	Người nói
	Người nghe

	· Điểm hài lòng:………
· Tính thuyết phục:
Điều muốn thay đổi
	· Nhận xét về nội dung,
 hình thức, tính thuyết
 phục của phần trình bày:
……………………….
· Điều em rút ra từ phần trình bày của bạn:





 HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Mở rộng kiến thức nội dung của bài học.
b. Nội dung: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà.
c. Sản phẩm: Bài nói của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Yêu cầu: Tự quay sản phẩm video thuyết trình của cá nhân em, gửi vào zalo nhóm để nhờ các thành viên trong nhóm nhận xét, đánh giá chéo lẫn nhau.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Bước 4: Kết luận, nhận định
TỰ ĐÁNH GIÁ (Tr 51->53/ SGK): Tìm hiểu văn bản “Nói với con” (Y Phương)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	A
	A
	B
	C
	B


Câu 6: Chỉ ra và phân tích những nét nghệ thuật đặc sắc ở bốn dòng thơ đầu
   Chân phải bước tới cha
Chân trái bước tới mẹ
    Một bước chạm tiếng nói
  Hai bước tới tiếng cười
- Bốn câu thơ đầu tác giả khắc họa hình ảnh bức tranh gia đình hạnh phúc
+ Hình ảnh em bé đang tập nói, tập đi không khí gia đình đầm ấm, thân thương;
+ Với nhịp thơ 2/3, cấu trúc đối xứng, nhiều từ được lặp lại, tạo ra một âm điệu vui tươi, quấn quýt;
+ Phép liệt kê hình ảnh thơ cụ thể, chân thực với cách tư duy của người miền núi “chân trái, chân phải, một bước, hai bước”. 
-Tác dụng:
+ Y Phương đã dùng các hình ảnh thơ cụ thể “Một bước chạm tiếng nói. Hai bước tới tiếng cười” đem đến những cảm xúc mới lạ khi đọc thơ ông. Ấy là sự kết gắn giữa các hình ảnh không cùng một trường liên tưởng: một bên là những bước chân, một bên là tiếng nói, tiếng cười, một bên là cái hữu hình, một bên là cái vô hình.
+ Gợi tả không khí gia đình hạnh phúc, đầm ấm, quấn quýt bên nhau. Mỗi bước đi, tiếng nói, tiếng cười của con  là những hình ảnh gợi ra niềm vui, niềm hạnh phúc của gia đình khi dìu dắt những bước đi đầu tiên của con. Mỗi tiếng nói, tiếng cười của con đều được cha mẹ nâng niu, đón nhận, chăm sóc và yêu thương.
+ Khẳng định gia đình là tổ ấm thiêng liêng nuôi dưỡng con người khôn lớn, mỗi chúng ta phải biết trân trọng, nâng niu tình cảm gia đình, biết ơn cha mẹ, vì gia đình là cội nguồn sinh dưỡng.
Câu 7. 
- Bài thơ cho thấy người đồng mình có những vẻ đẹp như: cần cù, chăm chỉ, khéo léo, lạc quan, nhân hậu, bền bỉ, giàu ý chí, niềm tin, có khát vọng và ý thức tự lực tự cường ... để xây dựng quê hương giàu đẹp.
- Tác giả thể hiện sự thấu hiểu, yêu mến, trân trọng, tự hào về những vẻ đẹp ấy.
Câu 8. Cảm nhận về lời nhắn nhủ của người cha ở đoạn thơ: 
                                    “Dẫu làm sao thì cha vẫn muốn ...
                                      Còn quê hương thì làm phong tục”
 - Con sinh ra và lớn lên trên mảnh đất còn nhiều vất vả, đói nghèo nhưng không được quay lưng tự ti về điều đó; ngược lại phải sống có tình có nghĩa và chung thủy với quê hương, chấp nhận và vượt qua những gian khổ, khó khăn bằng ý chí và nghị lực và niềm tin của chính mình.
- “Người đồng mình” tuy mộc mạc, giản dị nhưng giàu ý chí và niềm tin; họ đã có thể xây dựng quê hương trở thành mảnh đất giàu truyền thống văn hóa, đậm đà bản sắc với những phong tục tập quán riêng. Vì thế, con hãy tự hào về quê hương mình.
Câu 9. Biện pháp tu từ được sử dụng trong bài thơ: nhân hóa, liệt kê, ẩn dụ, so sánh, điệp cấu trúc, ...
+ Phép điệp cấu trúc câu: “sống…không chê…”
+ Tác dụng:
+ + Làm cho giọng thơ tha thiết, trìu mến, thiết tha, tâm tình.
 + + Nhấn mạnh cuộc sống khắc nghiệt, thiếu thốn về vật chất nhưng không hề thiếu đi ý chí và lòng quyết tâm của “người đồng mình”.
+ + Người cha muốn nhắc nhở con phải sống mạnh mẽ, bền bỉ, phóng khoáng, chấp nhận và vượt qua những gian khổ, khó khăn bằng ý chí và nghị lực và niềm tin của chính mình.
Câu 10. 
HS tự làm, bày tỏ quan điểm riêng. Phù hợp đúng chuẩn mực là đạt.
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
- Học sinh hoàn thành việc tự đánh giá
- Tìm hiểu một số bài thơ tám chữ, thơ tự do, ...có cùng đề tài với các bài thơ đã học.
- Chuẩn bị bài học mới: Soạn văn bản “Quần thể di tích cố đô Huế”), và tìm hiểu Kiến thức ngữ văn về văn bản thông tin giới thiệu về một di tích lịch sử, phỏng vấn.
* Kiểm tra thường xuyên ( viết)
[bookmark: _Hlk222907988]Đề số 1: Đọc bài thơ sau:
                                                                      Nhớ làng 
 Giấc đêm nào ta cũng gặp cha đi ra cánh đồng vào mùa lên mật
Gặp những bông lúa ngả vào vai mẹ đêm về còn thơm đầy tóc
Gặp rạ rơm bọc giấc ngủ chị dâu khi trở mùa gió bấc…
 
Những vệt chân em ta còn thơm tuổi thơ có ai nhặt cất vào ký ức
Tháng giêng, ông nội còn khăn xếp áo the 
Bà còn đốt lửa đồng kể chuyện ngày xưa cho lũ trẻ chăn trâu
                                                                                   ngoài bãi nổi
Dọc bờ sương ai quang gánh đi về…
 
Ngày đục lòng đi qua sông quê
Lại tự lắng mà trong như giếng làng sau mưa cuối hạ
Hoa sen làng thơm vào cuống sen ngày mùa sen tàn tạ
Ai còn ngồi khóc hoa sen ?
 
Cứ từng mùa xa xứ tuổi bỏ quên
Tóc ta rụng dọc bước chân đến cuối ngày cạn sức
Bờ cỏ làng hoa vẫn đầy ký ức
Cỏ làng ơi cỏ làng ơi cỏ biết vì nhau mà nở trái mùa.
                                                                             (Bình Nguyên)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1 (0,5 điểm): Xác định thể thơ của bài thơ Nhớ làng của tác giả Bình Nguyên.
Câu 2 (1,5 điểm): Tìm những từ ngữ, hình ảnh thể hiện hình ảnh làng trong kí ức nhà thơ .
Câu 3 (2,0 điểm): Phân tích hiệu quả của điệp từ “gặp” trong những dòng thơ sau:
Giấc đêm nào ta cũng gặp cha đi ra cánh đồng vào mùa lên mật
Gặp những bông lúa ngả vào vai mẹ đêm về còn thơm đầy tóc
Gặp rạ rơm bọc giấc ngủ chị dâu khi trở mùa gió bấc…
Câu 4 (3,0 điểm) : Những dòng thơ sau giúp em hiểu gì về làng.
Những vệt chân em ta còn thơm tuổi thơ có ai nhặt cất vào ký ức
Tháng giêng, ông nội còn khăn xếp áo the 
Bà còn đốt lửa đồng kể chuyện ngày xưa cho lũ trẻ chăn trâu
                                                                                   ngoài bãi nổi
Dọc bờ sương ai quang gánh đi về…
Câu 5 (3,0 điểm): Nêu những thông điệp gợi nhắc cho em qua bài thơ Nhớ làng của Bình Nguyên. 
Gợi ý trả lời
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	1
	Bài thơ Nhớ làng của tác giả Bình Nguyên Thể được viết theo thể thơ tự do
	0,5

	2
	Hình ảnh làng trong kí ức nhà thơ hiện lên qua những từ ngữ, hình ảnh: 
+ cánh đồng vào mùa lên mật
+ những bông lúa ngả vào vai mẹ
+ rạ rơm … mùa gió bấc…
+ ông nội khăn xếp áo the 
+ Bà đốt lửa đồng 
+ dòng sông
+ mưa cuối hạ
+ hoa sen làng
	1,5

	3
	Điệp từ “gặp”  đoạn thơ có tác dụng:
+ Nhấn mạnh kí ức mênh mang đầy ắp những hình ảnh bình dị, thân thuộc của làng quê trong kí ức  tuổi thơ của tác giả. Nơi ấy, gắn với bóng dáng của những người thân yêu như cha, mẹ, gắn với nỗi nhọc nhằn của nhà nông trong thời tiết khắc nghiệt, nhưng vô cùng tươi đẹp.
+ Tác giả thể hiện nỗi nhớ và tình yêu tha thiết đối với làng quê, gia đình của mình. Ông trân trọng những điều giản dị, đơn sơ mà mang nặng nghĩa tình. 
+ Làm cho lời thơ sinh động, hấp dẫn, giàu nhạc tính.
	2,0

	4
	Những dòng thơ giúp em hiểu làng chính là nguồn cội, là nơi có gia đình, người thân, nơi lưu giữ bao kỉ niệm ấu thơ để nâng đỡ con người trưởng thành.
	3,0

	5
	Bài thơ Nhớ làng của Bình Nguyên đã gợi nhắc cho em những thông điệp:
- Mỗi chúng ta cần sống gắn bó, nâng niu, trân trọng kí ức tuổi thơ;
- Hãy biết ơn, khắc ghi vẻ đẹp của làng quê trong trái tim mình.
- Sống chậm để cảm nhận vẻ đẹp bình dị thân thương và những giá trị cao đẹp mà cuộc sống ban tặng.
- Gia đình, làng quê chính là nguồn cội, là sức mạnh chắp cánh cho mỗi con người.

	3,0



Bài tập về nhà.
Đề số 2: Đọc bài thơ sau: 
	Cứ thế, tôi dần gắn chặt quê hương,
Mảnh đất định hình dáng thời thơ ấu,
Trong tiềm thức, tới giờ còn nương
Con đom đóm khuya ẩn hiện khóm trầu
            
Hương thơm tần ngần nắng mới hoa cau
Tiếng vót đũa, chuốt nan...rì rì tĩnh lặng
Thậm thịch nhịp chày ban trưa dai dẳng
Quạt giấy phất giòn, khô tí tách sân phơi...

Bao màu sắc tạo thành ký ức quê tôi
Mãi cũ kỹ, bền lâu... tưởng chừng bất biến,
Nhưng không phải! Màu sắc rồi hình tiếng
Đều có tuổi nhỏ tuổi già, sống chết với con người!
	 ... Phong bánh khảo nhỏ nhoi ngày xưa bao giấy đỏ
Chùm hạt cườm nhiều màu, trẻ lồng khít cổ tay...
Tìm đâu thấy, cùng tuổi thơ tít tắp?
Biết còn có ai cần?...Nếp sống đã đổi thay!

Mấy thế hệ qua rồi... Các cháu vào lớp mới
Bài lịch sử dài hơn – từ thuở đó đến giờ!
Ruộng đất "hợp tác" rồi, lại "khoán, chia"... lần nữa,
Lễ hội ngỡ quên dần, lại tấp nập như xưa...

Bỗng chốc giật mình, thấy rêu phong bám vào kỷ niệm,
Với ký ức nhạt nhoà, đọng cách nhìn bất biến từ xa...
Khi quê cũ không ngừng xoá đi, dựng lại,
Yêu bằng ký ức thôi - đủ khiến hoá thành già!!!
 (Trích Một ý nghĩ về quê cũ, Bằng Việt)                                                                                                 


Thực hiện yêu cầu:
Câu 1 (0,5 điểm): Xác định chủ đề của bài thơ.
Câu 2 (1,5 điểm):  Tìm các hình ảnh, âm thanh gắn liền với quê cũ trong kí ức của tác giả.
Câu 3 (2,0 điểm): Chỉ ra và cho biết tác dụng của biện pháp tu từ điệp vần trong đoạn thơ sau:
Hương thơm tần ngần nắng mới hoa cau
Tiếng vót đũa, chuốt nan...rì rì tĩnh lặng
Thậm thịch nhịp chày ban trưa dai dẳng
Quạt giấy phất giòn, khô tí tách sân phơi..
Câu 4 (3,0 điểm): Em hiểu thế nào về nội dung của các câu thơ sau?
Bao màu sắc tạo thành ký ức quê tôi
Mãi cũ kỹ, bền lâu... tưởng chừng bất biến,
Nhưng không phải! Màu sắc rồi hình tiếng
Đều có tuổi nhỏ tuổi già, sống chết với con người!
Câu 5 (3,0 điểm): Từ nội dung bài thơ, theo em nhà thơ muốn gửi gắm đến người đọc thông điệp gì có ý nghĩa nhất? Lí giải thông điệp đó.
Gợi ý trả lời
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	1
	Chủ đề của bài thơ: Những suy ngẫm của tác giả về quê cũ – dù có thể đổi thay nhưng nó vẫn trở thành một phần kí ức không thể xoá nhoà của mỗi người.
	0,5

	2
	Các hình ảnh, âm thanh gắn liền với quê cũ trong kí ức của tác giả;
- Hình ảnh: con đom đóm, nắng mới hoa cau, phong bánh khảo, chùm hạt cườm.
- Âm thanh: Tiếng vuốt đũa, chuốt nan; thậm thịch nhịp chày ban trưa dai dẳng, quạt giấy phất giòn, khô tí tách sân phơi,…
	1,5

	3
	Điệp vần: “ăng” ở các âm tiết “lặng”, “dẳng”
- Tác dụng: tạo nên cảm nhận về nỗi khắc khoải; gây ấn tượng về sự đồng điệu giữa cảnh vật và con người.
	2,0

	4
	Em hiểu về các dòng thơ:
- Kí ức quê hương được tạo nên từ nhiều màu sắc – nhiều hình ảnh và âm thanh khác nhau (màu đỏ của phong giấy gói bánh khảo, nhiều màu của chùm hạt cườm,…những kỉ niệm tuổi thơ của mỗi người)
- Những sắc màu cũ kĩ, bền lâu nhưng không bất biến mà những kí ức đó có thể thay đổi, biến mất giống như con người có tuổi nhỏ, tuổi già, có sống chết
=> Ý của những dòng thơ muốn nói kí ức là thứ thiêng liêng, khó lãng quên nhưng không bất biến. Vì vậy, mỗi người cần có ý thức lưu giữ kho kí ức vô giá về quê hương của chính mình.
	3,0

	5
	- Nội dung bài thơ: Từ những suy ngẫm về quê cũ, tác giả có những nhận thức về kí ức quê hương là những thứ thiêng liêng, đáng trân trọng nhưng không phải là bất biến và con người cần có sự thích nghi, mở lòng trước những sự đổi thay của cuộc sống mà không làm mất đi những giá trị văn hoá truyền thống.
- Thông điệp: Hãy trân trọng quá khứ, sống với hiện tại và hướng tới tương lai.
- Lí giải:
+ Bởi quá khứ là cội nguồn, là gốc rễ của hiện tại và tương lai; việc làm của quá khứ sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại và tương lai nên chúng ta cần trân trọng quá khứ.
+ Nhưng chúng ta không chìm đắm trong quá khứ bởi vì cuộc sống của chúng ta đang trôi qua từng ngày, thời gian sống hiện tại quyết định đến chất lượng sống của chính chúng ta và cuộc sống ở tương lai. Vì vậy, chúng ta cần trân trọng từng giây phút của hiện tại để sống một cuộc sống có ý nghĩa và có một tương lai tốt đẹp.
	3,0
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